BIỂU MẪU THU THẬP SỐ LIỆU
Biểu mẫu 1: Thống kê số liệu khám chữa bệnh từ năm 2008 – 2010

	STT
	Nội dung
	2008
	2009
	2010
	Tổng cộng

	1
	Số khám bệnh
	
	
	
	

	2
	Số điều trị ngoại trú
	
	
	
	

	3
	Số điều trị nội trú
	
	
	
	

	4
	Số mổ thể thủy tinh
	
	
	
	

	5
	Số mổ Glôcôm
	
	
	
	

	6
	Số mổ quặm
	
	
	
	

	7
	Số mổ mộng
	
	
	
	

	8
	Số mổ đại phẫu
	
	
	
	

	9
	Số mổ tiểu phẫu
	
	
	
	


Biểu mẫu 2: Thống kê số liệu tài liệu truyền thông chăm sóc mắt
	STT
	Loại tài liệu
	Số lượng 
 đã cấp
	Tình trạng
hiện tại
	Yêu cầu 
cấp thêm
	Ghi chú

	1
	Pano
	 
	 
	 
	 

	2
	Áp phích
	 
	 
	 
	 

	3
	Tờ rơi
	 
	 
	 
	 

	4
	Tài liệu CSM các loại
	 
	 
	 
	 


Biểu mẫu 3: Tình hình nhân lực chăm sóc mắt tại huyện
	Huyện
	Xã
	Thôn

	Tổng số 
cán bộ
	Trong đó
	Tổng số
xã
	Số NV 
được
đào tạo
	Số nhân viên CSM 
hiện đang công tác
	Tổng số 
thôn
	Số NV 
được
đào tạo
	Số nhân viên CSM 
hiện đang công tác

	
	Bác sỹ
	Y sỹ, ĐD
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 


Biểu mẫu 4: Tình hình trang thiết bị hiện có
Tuyến huyện:
	STT
	Tên TTB
	ĐVT
	Số lượng
	Tình trạng hiện tại
	Ghi chú

	
	
	
	
	
	Dự án cấp
	Tự mua

	1
	Đèn khe
	Cái
	 
	 
	 
	

	2
	Hộp thử kính
	Cái
	 
	 
	 
	

	3
	Đèn soi đáy mắt
pin cầm tay
	Cái
	 
	 
	 
	

	4
	Kính mổ vi phẫu
	Cái
	 
	 
	 
	

	5
	Bộ dụng cụ mổ
vi phẫu
	Bộ
	 
	 
	 
	

	6
	Bộ dụng cụ mổ trung phẫu
	Bộ
	 
	 
	 
	

	7
	Hộp đèn thử thị lực
	Cái
	 
	 
	 
	

	8
	Máy siêu âm
	Cái
	 
	 
	 
	

	9
	Máy vi tính
	Cái
	 
	 
	 
	

	10
	Máy in 
	Cái
	 
	 
	 
	

	11
	 
	 
	 
	 
	 
	

	12
	 
	 
	 
	 
	 
	

	13
	 
	 
	 
	 
	 
	

	14
	 
	 
	 
	 
	 
	

	15
	 
	 
	 
	 
	 
	


Tuyến xã, thôn:
	STT
	Tên TTB
	ĐVT
	Số lượng
	Tình trạng hiện tại
	Ghi chú

	
	
	
	
	
	Dự án cấp
	Tự mua

	1
	Hộp thử thị lực
	Cái
	 
	 
	 
	

	2
	Túi dụng cụ cứu thương
	Cái
	 
	 
	 
	

	3
	Tủ thuốc 
	Cái
	 
	 
	 
	

	4
	Đèn gù
	Cái
	 
	 
	 
	

	5
	 
	 
	 
	 
	 
	


Chú ý: Đánh dấu x vào cột Dự án cấp  nếu thiết bị do dự án cấp và đánh x vào Tự mua nếu thiết bị do huyện tự mua.
